BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

VÀ BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ  ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 70/2012/NĐ-CP NGÀY 18/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, 
THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI 

DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
Ngày 21/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2722/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 08 Ban quản lý và Trung tâm quản lý di sản thế giới trên cả nước đề nghị có ý kiến đối với Dự thảo 2 (6/2018) Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Dự thảo 2). 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được văn bản góp ý của 21 Bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ, 42 Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 03 Ban quản lý và Trung tâm quản lý di sản thế giới. Về cơ bản các cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý đều nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định và có một số ý kiến góp ý cụ thể.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo 2 thành Dự thảo 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, cụ thể như sau:

	TT
	Cơ quan góp ý và nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	A
	B
	C

	1
	Về tên gọi Dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cân nhắc đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP để đảm bảo tính minh bạch, thuân lợi trong quá trình áp dụng.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thay thế dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tên gọi Nghị định được điều chỉnh như sau:

“NGHỊ ĐỊNH 
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sửa đổi)”


	2
	Về căn cứ của Nghị định

	
	Bộ Ngoại giao đề nghị bổ sung Luật bảo vệ môi trường.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Dự thảo Nghị định tâp trung quy định các vấn đề về quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Phần quy định về “bảo vệ môi trường” là một trong số các quy định bổ trợ cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án tu bổ di tích. Vì vậy, Ban soạn thảo thấy rằng không cần thiết bổ sung Luật bảo vệ môi trường trong phần căn cứ của Nghị định. 


	
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị cân nhắc bỏ căn cứ vào Luật quy hoạch năm 2017.


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP có hẳn một chương quy định về quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, dự thảo Nghị định điều chỉnh một số quy định để phù hợp với những quy định mới của Luật Quy hoạch năm 2017. Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghị được bổ sung quy định Luật Quy hoạch năm 2017 trong phần căn cứ của dự thảo Nghị định.


	3
	Về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 Nghị định số 70 (quy định tại khoản 6 Điều 2 Dự thảo 2)

	
	Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề nghị bỏ 2 từ “mục đích”.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo.

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ môi trường đề nghị rà soát, đảm bảo tính chính xác của các nội dung quy định về: “Thẩm định dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch…”.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ môi trường Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Nghị định số 70 sau khi được ban hành năm 2012 có một số địa phương cho rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm định toàn bộ nội dung dự án tu bổ di tích (thẩm định nội dung về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thẩm định kết cấu, thẩm định dự toán của dự án…). Tại dự thảo Nghị định lần này đã quy định cụ thể thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích - chính là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao đối với nội dung về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

	
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị nhấn mạnh hơn nữa đến việc dự báo tính chính xác có thể thực hiện được, thực hiện có hiệu quả, thành công, giữ được tối đa giá trị gốc của di tích sau khi bảo quản, tu bổ, phục hồi.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo.

	
	Sở VHTTDL Ninh Bình đề nghị điều chỉnh: “Thẩm định dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là …, hoàn thiện dự án trước khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch quyết định phê duyệt”.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo.



	
	Sở VHTT thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: “Thẩm định dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là ý kiến thỏa thuận chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch đối với nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do dự án đề xuất để làm cơ sở cho chủ đầu tư xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự án trước quyết định phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành”.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu tại dự thảo. Ngoài ra, xin được giải trình như sau: dự thảo Nghị định quy định “…dự án tu bổ di tích được thẩm định về nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…” quy định này được hiểu là “thỏa thuận chuyên ngành về di sản văn hóa”, vì vậy không cần thiết bổ sung thêm cụm từ thỏa thuận chuyên ngành như ý kiến đề nghị của Sở VHTT thành phố Hà Nội. 


	4
	Điều 5. Kinh phí lập quy hoạch di tích

	
	Bộ Tài chính đề nghị sửa Điều 5 Nghị định 70/2012/NĐ-CP để phù hợp với quy định tại Điều 9 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 5 Nghị định số 70 thành Điều 4 dự thảo Nghị định như sau:

"Điều 4. Chi phí lập quy hoạch di tích
Chi phí cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Quy hoạch."


	5
	Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 5 Dự thảo 2)

	
	Bộ Tư pháp có ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định bỏ nội dung quy định về “quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích”. Cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải trình cụ thể đối với các quy hoạch toàn bộ di tích trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích sẽ được thực hiện theo quy trình nào?


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Khi xây dựng Luật Quy hoạch 2017, các cơ quan chức năng xác định “quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích” thực chất là đề án, kế hoạch quản lý, bảo vệ toàn bộ di tích có trên địa bàn của một tỉnh/thành phố, và không được xem là quy hoạch. Luật Quy hoạch 2017 chỉ quy định quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Theo đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch của 63 tỉnh/thành phố cần xây dựng đề án/kế hoạch tổng thể bảo vệ, phát huy giá trị toàn bộ (hệ thống) di tích trên địa bàn để thay thế cho việc pháp luật hiện hành đã bãi bỏ quy định về quy hoạch hệ thống di tích.

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Xem xét đây là điều mới bổ sung và bãi bỏ Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP vì tên mũ Điều 6 không trùng với Điều 6 Nghị định 70/2012/NĐ-CP mà trùng với tên mũ Chương 2 của Nghị định. Ngoài ra, nội dung Điều 6 sửa đổi, bổ sung khác hoàn toàn với Điều 6 Nghị định 70/2012/NĐ-CP.

2. Đề nghị bỏ cụm từ "khu bảo tồn thiên nhiên" tại khoản 4 Điều 1 vì rừng đặc dụng đã bao gồm cả khu bảo tồn thiên nhiên.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 6 Nghị định số 70 thành Điều 5 dự thảo Nghị định và bỏ cụm từ "khu bảo tồn thiên nhiên", cụ thể như sau: 

“Điều 5. Lập quy hoạch di tích

1. Quy hoạch di tích được lập cho một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ.

2. Trường hợp di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt đồng thời có khu vực bảo vệ là một phần hoặc toàn bộ diện tích của khu du lịch quốc gia, rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển thì chỉ lập 01 quy hoạch di tích, trong đó lồng ghép nội dung giữa bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh với bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, tài nguyên địa chất, địa mạo, quyền và nghĩa vụ của cộng đồng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về di sản văn hóa và quy định pháp luật khác có liên quan."

	
	Bộ Y tế: Điều 6 dự thảo Nghị định đã bãi bỏ các nội dung về quy hoạch tổng thể di tích, tuy nhiên các nội dung này vẫn được quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP mà chưa được sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ tại dự thảo Nghị định. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát lại toàn bộ các nội dung trên để đảm bảo tính hợp lý và không tạo khoảng trống trong việc thi hành pháp luật.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu, rà soát và xây dựng nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP

	
	Bộ Nội vụ đề nghị không quy định: “và quy định pháp luật khác có liên quan” cho đúng với quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Quy hoạch di tích liên quan đến nhiều đối tượng, nhiễu lĩnh vực khác nhau như xây dựng, phát triển kinh tê-xã hội của địa phương nơi có di tích, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường… Vì vậy, khi triển khai quy hoạch di tích chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiều quy định pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghị được giữ lại cụm từ “và quy định pháp luật khác có liên quan” để xử lý đối với từng trường hợp quy hoạch di tích cụ thể.

	
	Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề nghị dùng cách viết vắn tắt là “di sản thế giới” mà trong văn bản của UNESCO thường dùng. 


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: trong Luật di sản văn hóa và Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ không sử dụng cụm từ “di sản thế giới”, vì vậy Ban soạn thảo đề nghị không sử dụng cụm từ “di sản thế giới” trong dự thảo Nghị định.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu xem xét thay thế cụm từ: “quần thể phân bố” của khoản 1 Điều 6.


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Trong nhiều quy hoạch tổng thể đã được lập và phê duyệt theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, có một số di tích như Khu di tích ATK tỉnh Thái Nguyên, Khu di tích ATK tỉnh Bắk Kạn... là những di tích lớn được lập quy hoạch để có kế hoạch bảo tồn, phát huy lâu dài giá trị của di tích. Các di tích trên có đặc điểm phân bố trên địa bàn rộng lớn, với nhiều điểm di tích tạo nên quần thể di tích quan trọng. Vì vậy, cụm từ “quần thể phân bố” được sử dụng để bao hàm hết quy mô của di tích có yêu cầu phải lập quy hoạch. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị được giữ lại cụm từ trên.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị điều chỉnh khoản 2 Điều 6: “Trường hợp di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới,…, khu bảo tồn biển thì chỉ lập 01 quy hoạch chung, trong đó lồng ghép…”.


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Khu bảo tồn biển chưa được quy định trong Luật di sản văn hóa, vì vậy chưa phải là đối tượng được lập quy hoạch di tích theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP. Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị bổ sung “quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh” quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Trong một di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, các công trình di tích đã tồn tại hàng trăm năm và phải được bảo tồn nguyên trạng theo quy định của Luật di sản văn hóa, việc xây dựng mới công trình trong khu vực bảo vệ di tích là rất hạn chế. Đồng thời đa phần các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh đều là các di tích đơn lẻ, nhiều di tích có quy mô, diện tích nhỏ nên không cần thiết phải lập quy hoạch, tránh gây tốn kém kinh phí và thời gian. Khi soạn thảo Nghị định số 70, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, của các tổ chức, cá nhân đều đồng tình không quy định đối với một di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh phải lập quy hoạch, mà chỉ lập thành dự án đầu tư tu bổ, trong đó có phương án tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo di tích. Vì vậy, Ban soạn thảo xin được giữ nguyên như dự thảo.
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	Về bổ sung 1 điều (Điều 8 Dự thảo 2)

	
	Bộ Công thương có ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi chưa có điều chỉnh thời gian xem xét thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định bổ sung Điều 10a. Đề nghị cân nhắc giảm số ngày giải quyết thủ tục hồ sơ bổ sung.


	Ban soạn thảo tiếp thu và bổ sung quy định về thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch được quy định tại Điều 11 dự thảo Nghị định. 

Do Nhiệm vụ quy hoạch di tích có nhiều nội dung cần thẩm định, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, của tổ chức, cá nhân có liên quan… và cần thành lập hội đồng thẩm định. Đồng thời sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định số 70/2012/NĐ-CP cho thấy số ngày thẩm định nhiệm vụ quy hoạch là phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo thời gian cần thiết cho việc thẩm định, phê duyệt nhiệm quy hoạch. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị không điều chỉnh giảm số ngày giải quyết thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến của Bộ Công thương. 


	
	Bộ Y tế đề nghị làm rõ khoản 4 “các văn bản khác có liên quan” là văn bản gì, nếu không cần thiết thì bãi bỏ để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của thủ tục hành chính.
	Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế và chỉnh sửa như sau: “Ý kiến chuyên gia; cộng đồng dân cư nơi có di tích."


	
	Bộ Ngoại giao đề nghị xem xét bổ sung “yếu tố môi trường” vào khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Nghị định cũ việc đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến việc lập và triển khai quy hoạch, bên cạnh yếu tố kinh tế và xã hội.


	Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Ngoại giao và chỉnh sửa thành khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định như sau:

"Điều 7. Nhiệm vụ quy hoạch di tích


1. Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát di tích; nghiên cứu, đánh giá các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc lập và triển khai quy hoạch."


	
	Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bảo đảm tính chính xác của nội dung quy định: “báo cáo thuyết minh tổng hợp”.
	Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉnh sửa thành khoản 2 Điều 8 như sau:

"Điều 8. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch di tích
2. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch di tích.


	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa như sau:

"1. Bản đồ được lập từ bản đồ địa hình quốc gia bao gồm:

a) Bản đồ vị trí di tích tỷ lệ 1:5.000;

b) Bản đồ mối liên hệ vùng tỷ lệ 1:10.000-1:25.000;

c) Bản đồ hiện tạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch xây dựng khu vực tỷ lệ 1:5.000 hoặc ở tỷ lệ phù hợp với khu vực quy hoạch;

d) Bản đồ khu vực bảo vệ và cắm mốc giới di tích;

đ) Bản đồ phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích.
…..”.

	Ban soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa thành Điều 8 dự thảo Nghị định như sau:

" Điều 8. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch di tích
1. Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích.

2. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch di tích.

3. Bản đồ:
a) Bản đồ vị trí di tích tỷ lệ 1:5.000;
b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng công trình đã xây dựng tỷ lệ 1:5.000 hoặc có tỷ lệ phù hợp với khu vực quy hoạch;
c) Bản đồ xác định các khu vực bảo vệ di tích;

d) Bản đồ xác định các phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch.

4. Ý kiến chuyên gia; cộng đồng dân cư nơi có di tích.

5. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích."

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Bỏ cụm từ "đo đạc" trong cụm từ "bản đồ đo đạc địa hình" vì theo quy định của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ, không có bản đồ đo đạc địa hình mà chỉ có bản đồ địa hình.

2. Bỏ cụm từ “và đánh giá quỹ đất xây dựng trên nền bản đồ đo đạc địa hình khu vực” tại khoản 7, Điều 1 vì nội dung này sẽ được thể hiện trong báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

3. Bỏ nội dung “dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích” trong các nội dung của Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch di tích vì không cần thiết đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch di tích.
	Đối với ý kiến 1 và ý kiến 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban soạn thảo đã tiếp thu theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với ý kiến 3, Ban soạn thảo đề nghị được giữ nguyên vì lý do, trong pháp luật khác về quy hoạch đều quy định nội dung này.
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	Về nội dung Điều 12 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP (quy định tại Điều 10 Dự thảo 2)

	
	Bộ Tư pháp có ý kiến:

1. Đề nghị nghiên cứu bổ sung các tiêu chí tiến hành thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích để người có thẩm quyền theo quy định tại dự thảo Nghị định này có cơ sở quyết định đồng ý hoặc từ chối đối với hồ sơ quy hoạch di tích. 

2. Đề nghị cân nhắc quy định tại điểm a khoản 2 sửa đổi, bổ sung Điều 12 dự thảo Nghị định, theo Bộ Tư pháp, trước khi gửi hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định hồ sơ mà không nên quy định gửi trực tiếp đến Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt như dự thảo.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo đã thiết kế như sau:
"Điều 10. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích:

b) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan thẩm định, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch di tích quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích;"

	
	Bộ Giao thông vận tải đề nghị có thể nghiên cứu phương án Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm cả kinh phí) sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương liên quan để thuận lợi cho công tác triển khai.


	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Theo quy định của Luật di sản văn hóa, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trong quá trình triển khai lập, thẩm định quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt cần có ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, vì vậy Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt nhiệm quy hoạch di tích là phù hợp. Đối với quy hoạch di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, do di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ ngành, theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng… Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ ngành chịu trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch do mình quản lý. Do đó, việc giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích (bao gồm cả kinh phí) là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

	
	Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề nghị:

1. Bổ sung từ “chủ trì” vào điểm b); 

2. Đề nghị cân nhắc và diễn đạt chính xác hơn điểm c) khoản 2 Điều 12 về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích, đồ án quy hoạch di tích không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ…, thỏa thuận đồ án quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích.


	1. Đối với ý kiến thư nhất của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ban soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa tại Dự thảo Nghị định.

2. Đối với ý kiến thứ hai của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Theo quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định pháp luật về quy hoạch, về xây dựng (liên quan đến quy định thẩm định quy hoạch), Ủy banh nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch, các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch. Vì vậy, dự thảo Nghị định sử dụng cụm từ “thỏa thuận” để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích cần bổ sung nội dung thành lập Hội đồng thẩm định, thành phần Hội đồng là đại diện các Bộ có liên quan đến nội dung tích hợp quy hoạch di tích.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung, hồ sơ của quy hoạch và quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích. Hội đồng thẩm định quy hoạch cũng đã được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật khác. Vì vậy, Ban soạn thảo thấy rằng không nên quy định thêm thủ tục trong Nghị định do phải thành lập thêm hội đồng thẩm định.

	
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị dự thảo Nghị định cần quy định rõ trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích thì quy hoạch này cần phải không chỉ được thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia mà cần phải có đóng góp ý kiến của cộng đồng, đặc biệt là người dân nơi có di tích để đảm bảo nhiệm vụ quy hoạch di tích được thông qua và thực hiện phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của người dân.
	Tiếp thu ý kiến của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban soạn thảo đã bổ sung khoản 8 Điều 6 dự thảo Nghị định như sau: “8. Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch di tích;"


	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị chỉnh sửa điểm b khoản 2 Điều 10 cho đúng chức năng, nhiệm vụ: “Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia, đồ án quy hoạch di tích quốc gia; nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy  hoạch di tích quốc gia đặc biệt trình Chính phủ phê duyệt”.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.
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	Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 15 Dự thảo Nghị định)

	
	Bộ Ngoại giao có ý kiến đổi điểm 2 lên trước điểm 1 để phù hợp logic: Chủ tịch UBND hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích trước hết có thẩm quyền triển khai dự án tu bổ di tích, sau đó mới giao cho chủ đầu tư dự án lựa chọn tổ chức, cá nhân lập dự án tu bổ di tích.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Ngoại giao, Ban soạn thảo chỉnh sửa dự thảo Nghị định như sau:

"Điều 15. Thẩm quyền lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích
1. Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích tổ chức lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.
2. Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành giao trực tiếp quản lý di tích, chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định của pháp luật hiện hành."

	
	Bộ Nội vụ đề nghị sửa đoạn cuối khoản 2 "của pháp luật hiện hành" thành " Điều 16 Nghị định này".
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Điều 16 Nghị định này quy định phù hợp để thay thế cụm từ "của pháp luật hiện hành" được quy định tại Điều này. Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo.

	
	Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

     1. Tách riêng quy định tại khoản 1 Điều 15 theo nguồn vốn để phù hợp với Luật Đầu tư công: (1) trường hợp sử dụng vốn đầu tư công thì phải lập chủ trương đầu tư làm cơ sở lập dự án đầu tư; (2) Trường hợp không sử dụng vốn đầu tư công (vốn xã hội hóa, tài trợ của các doanh nghiệp, người dân,...) thì đề nghị công tác lập dự án như dự thảo Nghị định.

     2. Bộ Giao thông vận tải đề nghị thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án tách riêng theo nguồn vốn đầu tư, trường hợp sử dụng vốn đầu tư công phải tuân theo các quy định của Luật đầu tư công.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Dự thảo Nghị định quy định cụ thể chủ đầu tư dự án tu bổ di tích, là cơ sở để bãi bỏ quy định về xin chủ trương lập dự án đầu tư của chủ đầu tư với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của UBND cấp tỉnh (bất kể nguồn vốn nào). Trường hợp sử dụng vốn đầu tư công thì việc lập chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

	
	Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị giữ nguyên Điều 16, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định lần này đã quy định cụ thể Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích theo quy định pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành. Đây là cơ sở để Ban soạn thảo nghiên cứu bãi bỏ quy định về chủ trương lập dự án tu bổ di tích trong dự thảo Nghị định. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị được chỉnh sửa Điều 16 của Nghị định số 70.
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	Về nội dung sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 16 Dự thảo 2)

	
	Bộ Công thương có ý kiến về điểm a, điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP chưa điều chỉnh thời gian xem xét thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích. Đề nghị cân nhắc giảm số ngày giải quyết thủ tục hồ sơ nêu trên.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Công thương, Ban soạn thảo đã sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 70 thành Điều 16, Điều 17 của dự thảo Nghị định, trong đó đã bổ sung quy định giảm số ngày thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích quy định tại Điều 17 dự thảo Nghị định như sau:

"Điều 17. Thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích

1. Thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Nghị định này đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia.
Trong thời hạn 20 (hai mươi)ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định. 
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ sung.
b) Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao nơi có di tích để thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm định. 
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản yêu cầu bổ sung.

2. Phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:
a) Đối với di tích cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Nghị định này đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung.
b) Đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Nghị định này và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia) và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao nơi có di tích (đối với di tích cấp tỉnh) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích để phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ hợp lệ, Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm phê duyệt.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích có văn bản yêu cầu bổ sung."

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bỏ cụm từ “báo cáo kinh tế -kỹ thuật” vì trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt đã được quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 70/2012/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban soạn thảo đã sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 70 thành Điều 16, Điều 17 của dự thảo Nghị định, trong đó Điều 17 dự thảo Nghị định đã quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt và bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 70.

	
	Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam có ý kiến: quy định về thời gian Bộ VHTTDL thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật... mới chỉ đề cập đến di tích quốc gia đặc biệt. Đề nghị bổ sung thêm quy định đối với di tích quốc gia.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.

	
	Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đề nghị quy định chi tiết cụ thể hơn dự án tu bổ ở mức độ nào thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt dự án, mức độ nào thì Sở VHTTDL tỉnh phê duyệt.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và tại dự thảo Nghị định lần này xác định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền thẩm định, không có thẩm quyền phê duyệt dự án tu bổ di tích. Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo.

	
	Sở Văn hóa và Thể thao tthành phố Hà Nội đề nghị:

1. Bỏ bước thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích, chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 18

3. Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 17 về thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích như sau: “Giám đốc Sở VHTTDL/VHTT thẩm định dự án; báo cáo KTKT; bản vẽ THKT thi công tu bổ di tích đối với các di tích cấp tỉnh.”
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.

	
	Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn có ý kiến:

1. Không thấy nội dung quy định thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh.

2. Đối với di tích cấp quốc gia thì thời hạn thẩm định dự án quy định như thế nào.

3. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung không đề cập đến việc bãi bỏ hay sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, trong khi nội dung này đã không còn phù hợp với quy định mới và không đồng bộ với các nội dung khác của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 17 Nghị định số 70 thành Điều 16 và Điều 17 của dự thảo Nghị định mới, trong đó đã quy định thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; thời hạn thẩm định dự án tu bổ di tích quốc gia; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.

	
	Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến: quy định trường hợp nào sẽ thực hiện theo hình thức lập  “dự án tu bổ di tích” và trường hợp nào sẽ thực hiện theo hình thức lập “báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” do chưa mang tính định lượng cụ thể, gây khó khăn trong quá trình xác định và tổ chức thực hiện. Vì vậy đề nghị quy định rõ về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư đối với từng trường hợp cụ thể.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 70 đã xác định trường hợp nào chủ đầu tư thực hiện lập “dự án tu bổ di tích” và trường hợp nào thực hiện lập “báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”. Tiếp thu ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban soạn thảo đã nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại khoản 2 của Điều 22 trong dự thảo Nghị định) để chủ đầu tư có thêm cơ sở phục vụ việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.




	10
	Về sửa đổi, bổ sung Điều 18 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 18 Dự thảo 2)

	
	Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc tính hợp lý của quy định tại khoản 2 Điều 18: "Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận chủ trương và dự án tu bổ di tích..." trong khi khoản 1 Điều 18 đã bỏ nội dung về xin chủ trương lập dự án tu bổ di tích.


	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 18 Nghị định số 70 (Điều 18 dự thảo Nghị định) như sau: 

“Điều 18. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích

1. Khảo sát, thu thập tài liệu về di tích và những vấn đề liên quan đến di tích.

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

3. Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

4. Tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

5. Thẩm định và trình phê duyệt hoặc phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

6. Công bố công khai dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đã được phê duyệt tại di tích trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt, với các nội dung sau:

a) Thuyết minh nội dung cơ bản của dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện, trừ nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước; 

b) Bản vẽ tổng mặt bằng tu bổ và bản vẽ công trình được tu bổ;

c) Thời gian thực hiện dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích;

d) Tên chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

	
	Bộ Giao thông vận tải có ý kiến: các di tích quốc gia đặc biệt đã có cơ chế giám sát, đánh giá việc phục vụ các ngày lễ lớn đã được xác định theo kế hoạch, vì vậy cần làm rõ nội dung  quy định trường hợp di tích quốc gia đặc biệt bị xuống cấp, có nguy cơ bị hủy hoại, tôn tạo phục vụ những ngày lễ lớn sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương và dự án.
	Ban soạn thảo chưa rõ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải đối với cụm từ “kế hoạch” ở đây là kế hoạch gì, vì vậy, xin được giữ nguyên như dự thảo.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị bỏ nội dung "thỏa thuận chủ trương" 
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và bỏ nội dung này tại dự thảo Nghị định.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thay cụm từ "... xem xét thỏa thuận chủ trương và dự án..."  bằng "... thẩm định dự án..." tại mục 2, sửa đổi Điều 18.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và bỏ nội dung này tại dự thảo Nghị định.

	
	Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đề nghị:

1. Bổ sung thêm từ “thẩm định” trong trường hợp di tích quốc gia đặc biệt bị xuống cấp do những yếu tố khách quan đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương và thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích…

2. Điểm đ về công bố công khai dự án tu bổ di tích trong thời hạn 15 ngày là quá ngắn, mà còn cần công bố công khai trong suốt quá trình tu bổ. Nội dung công bố công khai cần có bản đồ quy hoạch.


	1. Đối với ý kiến thứ nhất, Ban soạn thảo đã tiếp thu tại dự thảo Nghị định.

2. Đối với ý kiến thứ hai, Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: bản đồ quy hoạch là một thành phần của hồ sơ quy hoạch di tích, trong nội dung dự án tu bổ di tích không có bản đồ quy hoạch, mà chỉ có bản vẽ phương án thiết kế mặt bằng tổng thể di tích. Vì vậy, dự thảo nghị định chỉ quy định công bố công khai Bản vẽ tổng mặt bằng tu bổ di tích. Dự án tu bổ di tích không cần thiết công bố công khai trong suốt quá trình tu bổ, trong trường hợp dự án có sự điều chỉnh trên cơ sở có những phát sinh, phát hiện mới về di tích thì được thẩm định lại theo quy trình thẩm định dự án nên vẫn đảm bảo nguyên tắc bảo tồn di tích.

	
	Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến: trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích: theo quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công có các bước lập “báo cáo nghiên cứu tiền khả thi” đối với dự án nhóm A; “báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư” đối với dự án nhóm B, C, do vậy cần đưa bước này vào trình tự thực hiện để thể hiện quy trình thực hiện một dự án tu bổ di tích.
	Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Dự thảo Nghị định quy định dự án tu bổ di tích được lập theo danh mục quy hoạch được phê duyệt hoặc theo chương trình trung hạn theo từng giai đoạn mà Luật đầu tư công quy định. Vì vậy, căn cứ danh mục dự án tu bổ di tích đã được xác định trong quy hoạch và trong chương trình đầu tư trung hạn của địa phương, chủ đầu tư căn cứ vào khả năng bố trí nguồn vốn để giao cơ quan chức năng triển khai lập dự án tu bổ di tích mà không cần đề xuất chủ trương đầu tư. 

	
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 70/2012/NĐ-CP cho phù hợp với Luật Quy hoạch 2017 (khoản 1 Điều 5) vì theo Luật Quy hoạch 2017 không có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban soạn thảo đã thay thế cụ từ "quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội" bằng cụm từ "chiến lược phát triển kinh tế - xã hội” trong dự thảo Nghị định.
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	Về quy định sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm i khoản 1 Điều 19 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 19 Dự thảo 2)

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị nghiên cứu quy định lại Điểm i khoản 15 đối với việc đánh giá tác động môi trường của dự án tu bổ. Theo quy định tại pháp luật bảo vệ môi trường, tùy từng loại hình, dự án trước khi đi vào hoạt động phải thực hiện một trong hai hình thức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự thảo đưa ra việc lập dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường là không phù hợp với quy định của pháp luật về bào vệ môi trường. Vì vậy đề nghị sửa quy định này theo hướng thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa điểm i khoản 1 Điều 19 NĐ 70 thành điểm i khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định như sau:

"Điều 19. Nội dung dự án tu bổ di tích
1. Thuyết minh dự án tu bổ di tích bao gồm các nội dung sau:

i) Đánh giá tác động môi trường của dự án tu bổ di tích bao gồm các nội dung sau:

Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, xã hội nơi thực hiện dự án; 
Dự báo các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; 
Đánh giá tác động của giải pháp tu bổ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích; 
Dự báo, xác định biện pháp quản lý tác động của dự án đến môi trường; 
Biện pháp xử lý chất thải; 
Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;
Đề xuất kế hoạch quản lý và giám sát môi trường; phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo môi trường.

Trường hợp dự án sử dụng đất di tích mà không thuộc dự án tu bổ di tích thì phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường."

	
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án tu bổ di tích (bởi di tích lịch sử văn hóa cũng là yếu tố cấu thành môi trường, việc thực hiện cải tạo, tu bổ di tích sẽ có tác động rất lớn đến không chỉ môi trường tự nhiên mà cả môi trường xã hội).
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị nghiên cứu viết lại điểm b, i khoản 1 Điều 19. Đối với nội dung sửa đổi này, chỉ nên quy định loại dự án xây dựng có sử dụng đất di tích phải đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với tên của điểm được sửa đổi.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.
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	Về quy định sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2; bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 22 Nghị định số 70 (quy định tại Điều 22 Dự thảo 2)

	
	Thanh tra Chính phủ đề nghị sửa lại tiêu đề của mục 16 Điều 1 dự thảo Nghị định thành tiêu đề mới là: “Sửa đổi tiêu đề của khoản 2 Điều 22 và sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 22 như sau:”. Tách cụm từ “bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 22” sang mục 17 dự thảo Nghị định sẽ hợp lý, dễ theo dõi hơn và sửa lại mục 17 của dự thảo Nghị định như sau: “Điều chỉnh khoản 3 Điều 22 thành khoản 5 Điều 22 và bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 22 như sau”.
	Tiếp thu ý kiến Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo đã điều chỉnh từ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70 thành dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Nghị định thay thế Nghị định số 70).

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa lại khoản 4 Điều 22 như sau: 

"4. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm các bản đồ sau đây:
a) Bản đồ hiện trạng di tích tỷ lệ 1:50.000, bản đồ hiện trạng mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500, bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công trình, cấu kiện thuộc di tích tỷ lệ 1/50 hoặc ở tỷ lệ phù hợp;
b) Các bản vẽ gia cố, sửa chữa nhỏ những hạng mục, cấu kiện đơn giản; bản đồ thiết kế mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500; bản vẽ thiết kế mặt bằng các hạng mục công trình thuộc di tích; bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế từng bộ phận của các hạng mục di tích tỷ lệ 1:50.
c) Các bản đồ, sơ đồ, bản vẽ thiết kế cải tạo hoặc xây dựng công trình mới theo quy định của pháp luật về xây dựng;
d) Các bản vẽ phối cảnh của di tích, công trình thuộc di tích thể hiện trên khổ giấy A3 hoặc trên khổ giấy lớn hơn."
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70 thành điểm c khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định như sau:

" c) Thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm:
Bản vẽ hiện trạng di tích: Bản đồ xác định vị trí di tích tỷ lệ 1:50.000; bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500; bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công trình, cấu kiện thuộc di tích tỷ lệ 1:50 hoặc ở tỷ lệ phù hợp;
Bản vẽ gia cố, sửa chữa nhỏ những hạng mục, cấu kiện đơn giản: Bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500; bản vẽ thiết kế mặt bằng các hạng mục công trình thuộc di tích; bản vẽ thiết kế mặt bằng từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế mặt đứng từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế mặt cắt từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế từng bộ phận của các hạng mục di tích tỷ lệ 1:50;
Bản vẽ thiết kế cải tạo hoặc xây dựng công trình mới theo quy định của pháp luật về xây dựng;
Bản vẽ phối cảnh di tích, công trình thuộc di tích thể hiện trên khổ giấy A3 hoặc trên khổ giấy lớn hơn."

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đề nghị giữ nguyên bố cục như Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và bổ sung vào khoản 2 các mục quy định về Bộ ảnh; Thiết kế bản vẽ… Nếu bổ sung và tách riêng khoản 3, 4 như Dự thảo dễ gây hiểu lầm về các thành phần của Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
	Tiếp thu ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70 thành điểm khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định như sau:

”2. Nội dung, hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

a) Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm:
Căn cứ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích;
Giới thiệu khái quát về di tích và giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích;
Báo cáo khảo sát sơ bộ về các vấn đề kiến trúc nghệ thuật, kỹ thuật, vật liệu xây dựng di tích; đánh giá tình trạng kỹ thuật và các kết quả khảo sát di tích;
Mục tiêu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
Phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi, sửa chữa nhỏ từng hạng mục, cấu kiện đơn giản của di tích; phương án bảo vệ di tích và các hiện vật trong quá trình thi công; phương án phòng, chống mối mọt, phòng, chống cháy nổ; phương án xây dựng công trình mới, hạ tầng kỹ thuật và phân tích, đánh giá tác động của phương án xây dựng công trình mới, hạ tầng kỹ thuật tới việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích;

Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
b)  Bộ ảnh màu kích thước 10x15cm, được chụp vào thời điểm khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nội dung ảnh phải thể hiện được vị trí và chi tiết các hạng mục được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm:
Bản vẽ hiện trạng di tích: Bản đồ xác định vị trí di tích tỷ lệ 1:50.000; bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500; bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công trình, cấu kiện thuộc di tích tỷ lệ 1:50 hoặc ở tỷ lệ phù hợp;
Bản vẽ gia cố, sửa chữa nhỏ những hạng mục, cấu kiện đơn giản: Bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1:500; bản vẽ thiết kế mặt bằng các hạng mục công trình thuộc di tích; bản vẽ thiết kế mặt bằng từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế mặt đứng từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế mặt cắt từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế từng bộ phận của các hạng mục di tích tỷ lệ 1:50;
Bản vẽ thiết kế cải tạo hoặc xây dựng công trình mới theo quy định của pháp luật về xây dựng;
Bản vẽ phối cảnh di tích, công trình thuộc di tích thể hiện trên khổ giấy A3 hoặc trên khổ giấy lớn hơn."

	
	Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải phòng đề nghị xem xét bổ sung điều khoản quy định về trình tự lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích để trình cơ quan nhà nước.
	Tiếp thu ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 18 Nghị định số 70 thành Điều 18 dự thảo Nghị định như sau:

" Điều 18. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích

1. Khảo sát, thu thập tài liệu về di tích và những vấn đề liên quan đến di tích.

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

3. Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

4. Tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

5. Thẩm định và trình phê duyệt hoặc phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích.

6. Công bố công khai dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đã được phê duyệt tại di tích trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt, với các nội dung sau:

a) Thuyết minh nội dung cơ bản của dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện, trừ nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước; 

b) Bản vẽ tổng mặt bằng tu bổ và bản vẽ công trình được tu bổ;

c) Thời gian thực hiện dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích;

d) Tên chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích."
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	Chỉnh sửa Điều 3 dự thảo Nghị định

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị nghiên cứu quy định lại cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, đặc biệt là các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch.
	Ban soạn thảo đã tiếp thu và quy định tại Điều 26 tại dự thảo Nghị định.
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	Về cách sử dụng từ ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản
	

	
	Một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị sửa lỗi kỹ thuật soạn thảo, sử dụng một số cụm từ thống nhất, chỉnh sửa cách thể hiện cho rõ ràng, dễ hiểu. Sắp xếp các điều cho hợp lý, logic hơn.
	Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã rà soát sửa các lỗi kỹ thuật soạn thảo, sử dụng một số cụm từ và trình bày thống nhất và rõ nghĩa hơn đồng thời sắp xếp các điều có logic.


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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